
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2020
(Dành cho thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT)

THÔNG TIN XÉT TUYỂN

Mã hồ sơ: 
TS không ghi mục này

(Tỉnh/thành phố)3. Nơi sinh                            ......................................................................... 4. Dân tộc: ................................... 5. Tôn giáo: ........................................................

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: ................................................................................

Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................................................................................................................................................
Email: ..........................................................................................................................................................

14. Đối tượng ưu tiên              :(nếu có) 1 ;          2 ;          3 ;         4 ;         5 ;         6 ;         7
13. Khu vực: 1 ;          2 ;     2NT ;         3

Chứng chỉ ngoại ngữ             : ....................................................................................................................................................................................................................(nếu có)

1. Họ tên thí sinh 

Giới tính

2. Ngày, tháng, năm sinh

6. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân

9. Học lực lớp 12: 10. Hạnh kiểm lớp 12: 

12. Nơi học THPT Lớp 12

(Ghi theo Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

(Ghi mỗi số vào một ô)

(Ghi rõ tên trường, địa chỉ nơi trường tọa lạc (Xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố): Mã tỉnh Mã trường

8. Năm tốt nghiệp THPT SBD:(Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp)

(Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

THÔNG TIN THÍ SINH

Giỏi ;     Khá ;     TB ;     Yếu
11. Thí sinh học chương trình: THPT ;       GDTX

Tốt ;     Khá ;     TB ;     Yếu

..............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 

..................................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(nếu có)

Ngành ĐKXT      : ......................................................................................................................................

Mã ngành Mã tổ hợp

CTĐTĐBChọn chương trình học             : ;        CTTT

(nếu có)

Ngành ĐKXT      : ......................................................................................................................................

Mã ngành Mã tổ hợp

CTĐTĐBChọn chương trình học             : ;        CTTT

(nếu có)

Ngành ĐKXT      : ......................................................................................................................................

Mã ngành Mã tổ hợp

CTĐTĐBChọn chương trình học             : ;        CTTT

Thí sinh ghi kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào các ô dưới đây:

7. Hộ khẩu thường trú                                                       (Số nhà, khu phố/thôn, tên đường): ..................................................................................................................................................................

  (Xã/phường): ...................................................................... (Quận/huyện): .................................................(Tỉnh/thành phố): .............................................................................

  Hồ sơ gồm có: 
        Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2020 (bản chính);
        Bằng tốt nghiệp THPT/Giấy chứng nhận TN tạm thời (bản photocopy công chứng);
        Điểm thi năng khiếu (bản photocopy công chứng);
        Chứng chỉ ngoại ngữ (bản photocopy công chứng);
        CMND/CCCD (bản photocopy công chứng);
        Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Ngày ............. tháng ............ năm 2020

(ký và ghi rõ họ tên)
Chữ ký của thí sinh

MÔN THI TOÁN VĂN ANH PHÁP LÝ HÓA SINH SỬ ĐỊA GDCD

ĐIỂM THI



BẢNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI THPT ĐỢT 1 - 2020

TT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MÃ TỔ HỢP
ĐIỂM CHUẨN   

(đợt 1)

1 7210205* Thanh nhạc N00 18
2 7210208* Piano N00 18
3 7210402* Thiết kế công nghiệp H03, H04, H05, H06 16
4 7210403* Thiết kế đồ họa H03, H04, H05, H06 18
5 7210404* Thiết kế thời trang H03, H04, H05, H06 16
6 7220201* Ngôn ngữ Anh D01, D08, D10 19
7 7229030 Văn học C00, D01, D14, D66 16
8 7310401 Tâm lý học B00, B03, C00, D01 18
9 7310608 Đông phương học A01, C00, D01, D04 18

10 7320108 Quan hệ công chúng A00, A01, C00, D01 19
11 7340101 Quản trị kinh doanh C01, C02, C04, D01 18
12 7340115 Marketing A00, A01, C01, D01 19
13 7340121 Kinh doanh thương mại C01, C02, C04, D01 18
14 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, C04, D01 18
15 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10 17
16 7380101 Luật A00, A01, C00, D01 18
17 7380107 Luật kinh tế A00, A01, C00, D01 17
18 7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, D08 16
19 7420205 Công nghệ sinh học Y dược A00, B00, D07, D08 16
20 7429001 Quản trị Công nghệ Sinh học A00, B00, D07, D08 16
21 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D10 17
22 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D10 18
23 7510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 17
24 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01 16
25 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D08 16
26 7510606 Quản trị môi trường doanh nghiệp A00, B00, D07, D08 16
27 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00, A01, D07 16
28 7580101* Kiến trúc V00, V01, H02 17
29 7580108* Thiết kế nội thất H03, H04, H05, H06 17
30 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01 16
31 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, D01, D07 16
32 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao A00, A01, D01, D07 16
33 7589001 Thiết kế Xanh A00, A01, B00, D08 16
34 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00, B00, D07, D08 16
35 7720201 Dược học A00, B00, D07 21
36 7720301 Điều dưỡng B00, C08, D07, D08 19
37 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00, B00, D07, D08 22
38 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, D07, D08 19
39 7760101 Công tác xã hội C00, C14, C20, D01 16
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D03 18
41 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D03 19

D07 (Toán, Hóa, Anh)
D08 (Toán, Sinh, Anh)
D14 (Văn, Sử, Anh)
D66 (Văn, GDCD, Anh)
N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2)

C04 (Toán, Văn, Địa)
C08 (Văn, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
D03 (Toán, Văn, Pháp)
D10 (Toán, Địa, Anh)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)
B03 (Toán, Sinh, Văn)
C00 (Văn, Sử, Địa)
C01 (Toán, Văn, Lý)
C02 (Toán, Văn, Hóa)

V00 (Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật)
V01 (Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật)
A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
A02 (Toán, Lý, Sinh)

H02 (Toán, Anh, Vẽ Mỹ thuật)
H03 (Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ)
H04 (Toán, Anh, Vẽ)
H05 (Văn, Khoa học xã hội, Vẽ)
H06 (Văn, Anh, Vẽ)

Để cập nhật chi tiết thông tin về ngành đào tạo  và kỳ thi tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Văn Lang, truy cập website: https://tuyensinh.vanlanguni.edu.vn/


